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LỜI MỞ ĐẦU 

Xăng dầu là tên chung dùng để chỉ các sản phẩm của dầu mỏ. Là một mặt 

hàng vô cùng quan trọng với mọi quốc gia trên toàn thế giới, có vài trò rất lớn 

đối với tất cả các lĩnh vực sản xuất, đời sống xã hội và an ninh quốc phòng. Dù 

hiện nay với trình độ phát triển của ngành khoa học kỹ thuật con người đã tìm ra 

nhiều nguồn năng lượng mới như năng lượng điện, năng lượng nước… Nhưng 

tất cả các loại năng lượng đó đều có phạm vi sử dụng nhất định, hiệu quả sử 

dụng chưa phát triển rộng. Vì vậy xăng dầu vẫn là loại năng lượng quan trọng 

mà các loại năng lượng khác không thể thay thế được, nó đóng vai trò trụ cột 

trong ngành năng lượng thế giới. 

Xăng dầu là loại nhiên liệu chính tạo năng lượng cho tất cả các máy móc, 

dùng để duy trì hoạt động của động cơ, duy trì tuổi thọ cho các thiết bị máy 

móc, cung cấp cho tất cả các ngành kinh tế, ngành công nghiệp và đời sống sinh 

hoạt của nhân dân. Ở đâu có động cơ, có giao thông thì ở đó không thể thiếu 

xăng dầu. Nước ta đang trên chặng đường phát triển theo xu hướng công nghiệp 

hoá - hiện đại hoá nên việc sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại vào trong 

sản xuất kinh doanh để thay thế công cụ và phương tiện thủ công là rất cần thiết. 

Vì vậy xăng dầu càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế nước ta, 

là mạch máu giao thông và là tiền đề của sự công nghiệp hoá máy móc trong nền 

kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Ngày nay với chính sách mở cửa cho nên 

sự cạnh tranh, ganh đua giữa các doanh nghiệp là không thể thiết trong nền kinh 

tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Trước đây nước ta với nền 

kinh tế bao cấp, xăng dầu trở thành mặt hàng độc quyền của Nhà nước không có 

đối thủ cạnh tranh. Nhưng từ khi nước ta bước sang nền kinh tế thị trường thì 

xăng dầu không còn là mặt hàng độc quyền của Nhà nước nữa mà nó đã trở 

thành mặt hàng kinh doanh có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. 

 Do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, lượng xăng dầu tiêu thụ ngày càng 

nhiều nên việc kinh doanh xăng dầu được coi là mét trong những ngành kinh tế 

mũi nhọn mà chủ yếu là khâu bán buôn. Ngoài ra chi phí xăng dầu chiếm một tỷ 

lệ lớn trong giá thành sản phẩm có nhiều ngành như vận tải, điện lực, công 

nghiệp… Và là mặt hàng có đặc điểm dễ bay hơi, rò rỉ gây hao hụt mất mát ảnh 

hưởng đến chất lượng và giảm tới mức thấp nhất, đạt hiệu quả sử dụng cao thì 

việc quản lý mặt hàng và trang thiết bị trong bán hàng có vai trò quan trọng, là 
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tiền đề cho sự phát triển chung của doanh nghiệp – cửa hàng nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh doanh. Thông qua việc thu nhận xử lý và cung cấp thông tin, kế 

toán là cơ sở để thanh tra, kiểm tra giám sát tình hình kinh tế tài chính của doanh 

nghiệp, kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ kinh tế tài chính của Nhà 

nước. Từ đó chúng ta có thể thấy kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong 

mỗi doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Hoàng em đặc biệt quan tâm đến quá trình tiêu thụ, xác định và phân phối kết 

quả hoạt động kinh doanh của công ty nên em chọn phần hành:” Hoàn thiện 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh 

nghiệp tư nhân Dương Hoàng” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.  

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận của em gồm 3 phần: 

PHẦN I: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

PHẦN II: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng. 

PHẦN III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng. 

Với mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình 

của Ban Giám đốc, cán bộ và nhân viên phòng kế toán cùng sự chỉ bảo của cô 

giáo – ThS. Trần Thị Thanh Thảo, em đã nắm bắt dược phần nào tình hình thực 

tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh 

nghiệp tư nhận Dương Hoàng. Tuy nhiên do trình độ lý luận và thời gian tiếp 

cận thực tế còn hạn chế nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu 

sót. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các bạn để 

bài viết được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn. 
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CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH 

DOANH TẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA. 

1.1. Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp 

1.1.1. Khái quát về doanh thu 

 Khái niệm:  

Doanh thu là tổng các giá trị kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch 

toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp 

góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

1.1.2. Nguyên tắc hạch toán doanh thu 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý 

của các khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và nghiệp 

vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung 

cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm 

ngoài giá bán (nếu có). 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 

tính theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá 

bán chưa có thuế GTGT. 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc chịu thuế GTGT hoặc 

thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì doanh t hu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ 

đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng 

giá thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu). 

- Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hóa thì chỉ phản ánh vào 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng, 

không bao gồm giá trị vật tư, hàng hóa nhận gia công. 

- Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá 

hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần 

hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng. 

- Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh 

nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay và ghi nhận vào 
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doanh thu chưa thực hiện phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù 

hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định. 

- Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo quy 

địnhthì doanh thu trợ cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông báo 

hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá. 

- Đối với trường hợp cho thuê hoạt động tài sản, bất động sản đầu tư có 

nhận trước tiền cho thuê của nhiều năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh 

thu cho thuê bất động sản đầu tư ghi nhận của năm tài chính được xác định trên 

cơ sở lấy tổng số tiền nhận được chia cho số kỳ nhận trước tiền. 

1.1.3. Phân loại doanh thu 

1.1.3.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

a) Khái niệm:  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc 

sẽ thu được từ các giao dịch và các nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ 

thu và chi phí thu ngoài giá bán (nếu có) 

Theo chuẩn mực kế toán số 14 doanh thu bán hàng được ghi nhận khi 

đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền  sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua. 

- Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

 Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng theo các phương thức bán hàng: 

+ Tiêu thụ theo phương thức trực tiếp: Theo phương thức này người bán giao 

hàng cho người mua tại kho, tại quầy hoặc tại phân xưởng sản xuất. Khi người 

mua đã nhận đủ hàng và ký vào hóa đơn thì hàng chính thức được tiêu thụ, 

người bán có quyền ghi nhận doanh thu. 

+ Tiêu thụ theo phương thức ký gửi đại lý: Thời điểm ghi nhận doanh thu là 

khi nhận được báo cáo bán hàng do đại lý gửi. 
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+ Tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng: Thời điểm ghi nhận doanh thu là 

khi bên bán đã chuyển hàng tới địa điểm của bên mua và bên bán đã thu được 

tiền hàng hoặc đã được bên mua chấp nhận thanh toán. 

+ Tiêu thụ theo phương thức trả chậm, trả góp: Theo tiêu thức này, doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá trả một lần ngay từ đầu không bao gồm lãi 

trả chậm, trả góp. 

b) Tài khoản sử dụng. 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ, dùng để phán ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao 

dịch và các nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm: 

- Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hóa 

- Tài khoản 5112- Doanh thu bán các thành phẩm 

- Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ 

- Tài khoản 5118- Doanh thu khác. 

c) Chứng từ và sổ sách sử dụng 

Tùy theo phương thức bán hàng, phương thức thanh toán, kế toán bán hàng 

sử dụng các chứng từ, sổ sách kế toán như sau: 

- Hóa đơn bán hàng thông thường, Hóa đơn GTGT. 

- Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, séc thanh toán, Ủy nhiệm thu, Giấy 

báo Có của ngân hàng). 

Chứng từ liên quan khác: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hàng trả lại, … 

Phương pháp hạch toán 

Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các 

khoản giảm trừ doanh thu được khái quát qua sơ đồ 1.1 
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TK 911        TK 511           TK 111,112,131                                TK521   

            Cuối kỳ, k/c             Doanh thu       Tổng giá             Chiết khấu thương mại 

 

 Doanh thu thuần        phát sinh         thanh toán            giảm giá hàng bán,  

     hàng bán bị trả lại 

 

 TK 33311 TK33311 

 

                                              Thuế GTGT                            Thuế GTGT 

 

  

                        

                       Cuối kỳ, k/c chiết khấu TM, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

 

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.1.3.2. Doanh thu hoạt động tài chính 

a) Khái niệm: 

Là những khoản doanh thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về 

vốn mang lại, bao gồm: tiền lãi, cố tức được hưởng, lợi nhuận chia từ hoạt động 

liên quan, liên kết, lãi chuyển nhượng vốn, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và các khoản 

khác. 

Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 2 điều kiện 

sau: 

+ Có khả năng thu được lợi ích từ giao dịch đó 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn 

Theo chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, doanh thu từ tiền lãi, 

tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia ghi nhận trên cơ sở: 

+ Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ 

+ Tiền lãi bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng 

+ Cổ tức và lợi nhuận được chia ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ 

tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

b) Tài khoản sử dụng: 
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Tài khoản sử dụng: Tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài chính, dùng để 

phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và 

doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

Doanh thu hoạt động tài chính gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, … 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia: 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngăn shanj, dài hạn, 

liên doanh, đầu tư, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vốn khác; 

- Lãi tỷ giá hối đoái, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; 

- Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn; 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

c) Chứng từ sử dụng: 

- Giấy bảo lãi, giấy báo có của Ngân hàng 

- Bản sao kê của Ngân hàng 

- Phiếu kế toán 

- Phiếu thu và các chứng từ có liên quan khác 

d) Phương pháp hạch toán: 

TK 911             TK 515                                                                 TK 111,112,138 

                                   Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi trái phiếu, 

                                             cổ tức được chia 

       Cuối kỳ kết          TK 1112,1122                                 TK 1111,1121, 

      chuyển doanh                                                                 152,156,211,241,642 

      thu hoạt động                     bán ngoại tệ hoặc mua vật tư, 

      tài chính                             hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ 

                                                  (tỷ giá ghi sổ)          (tỷ giá thực tế)    TK 121,221 

                               Lãi tỷ giá, lãi bán ngoại tệ  

  

                                     Dùng cổ tức lợi nhuận được chia bổ sung vốn góp               TK 331 

                                      Chiết khấu thanh toán được hưởng 

 TK 413 
                               Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

                                       số dư cuối kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh 

Sơ đồ 1.2: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
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1.1.3.3. Các khoản giảm trừ doanh thu 

a) Khái niệm: 

- Các khoản giảm trừ doanh thu như: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán, hàng bán bị trả lại, thuế GTGT phải nộp theo phương thức trực tiếp và 

thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. Các khoản giảm trừ doanh thu là 

cơ sở để tính doanh thu thuần và kết quả kinh doanh trong kỳ tế toán. 

- Chiết khấu thương mại là khoản tiền đã giảm trừ cho người mua hàng do 

việc người mua hàng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn 

theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán 

hoặc các cam kết mua, bán hàng. 

- Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu 

thụ, đã ghi nhận doanh thu nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều 

kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế hoặc theo chính sách bảo hành như: 

hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại. 

- Giảm giá hàng bán là khoản tiền doanh nghiệp (bên bán) giảm trừ cho bên 

mua hàng trong trường hợp đặc biệt vì lý do hàng bán bị kém phẩm chất, 

không đúng quy cách, hoặc không đúng thời hạn… đã ghi trong hợp đồng. 

  Thuế GTGT phải nộp (Theo phương pháp trực tiếp): Thuế GTGT là một 

loại thuế gián thu, tính trên phần giá trị tăng them của hàng hóa, dịch vụ. Đối 

với doanh nghiệp chưa tính thuế GTGT sẽ xác định bằng tỷ lệ phần trăm 

GTGT tính trên doanh thu. 

- Thuế TTĐB: là khoản thuế gián thu, thu ở một số sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

- Thuế xuất khẩu: là loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng được phép 

xuất khẩu. 

b) Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: 

- Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại. 

- Tài khoản 5212 - Giá trị hàng bán bị trả lại. 

- Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán. 

*  Một số quy định khi hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

- Tài khoản này chỉ phản ánh khoản chiết khấu thương mại khi bán hàng 

được ghi trên hóa đơn hoặc các chứng từ khác liên quan đến bán hàng, chỉ 

phán ánh giá trị của số hàng bị trả lại đúng bằng số lượng hàng bị trả lại 
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nhân đơn giá bán ghi trên hóa đơn và chỉ phản ánh các khoản giảm trừ do 

việc chấp thuận giảm giá ngoài hóa đơn. Không hạch toán vào tài khoản này 

số giảm giá đã được ghi trong hóa đơn và đã được trừ vào tổng giá trị hàng 

bán ghi trên hóa đơn. 

- Trong kỳ hạch toán, các khoản giảm trừ doanh thu thực tế phát sinh được 

phản ánh vào bên nợ tài khoản 521. Cuối kỳ, kết chuyển tổng số tiền giả trừ 

doanh thu vào Tài khoản 511 để xác định doanh thu thuần thực tế trong kỳ. 

c) Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn bán hàng thông thường, Hóa đơn GTGT. 

- Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, séc thanh toán, Ủy nhiệm thu, Giấy 

báo Có của ngân hàng). 

Chứng từ liên quan khác: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hàng trả lại, … 

d) Phương pháp hạch toán 

TK 911        TK 511           TK 111,112,131                TK521 

 Cuối kỳ, k/c      Doanh thu      Tổng giá          Chiết khấu thương mại 

 Doanh thu thuần        phát sinh         thanh toán             giảm giá hàng bán,  

     hàng bán bị trả lại 

  

                     TK 33311                                                                            TK 33311 

                                     Thuế GTGT                                    Thuế GTGT 

 

 

                  Cuối kỳ, k/c chiết khấu TM, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.1.3.4. Thu nhập khác 

a) Khái niệm: 

Thu nhập khác là những khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh 

thu cho doanh nghiệp như các khoản nhận được khi thanh lý, nhượng bán tài sản 

cố định. 
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Theo chuẩn mực kế toán số 14, thu nhập khác là khoản thu góp phần làm 

tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động tạo ra doanh thu gồm: 

- Thu về thanh lý tài sản cố định, nhượng bán tài sản cố định; 

- Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường; 

- Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước; 

- Các khoản thu khác 

b) Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 711 - Thu nhập khác, dùng để phản ánh các 

khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Loại 

tài khản này chỉ phản ánh các khoản thu nhập khác trong kỳ. 

 Một số quy định khi hạch toán thu nhập khác 

 Nội dung của thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm: 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Chênh lệch lại do đánh giá vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp vốn 

liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư tài chính dài hạn khác; Thu nhập 

từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính; 

- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu nhập các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; Thu các khoản nợ phải trả 

không xác định được chủ; 

- Một số khoản thuế được NSNN hoàn lại; 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản 

phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân 

tặng cho doanh nghiệp; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

c) Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu 

- Giấy báo Có của ngân hàng 

- Biên bản thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 

- Các chứng từ khác có liên quan… 

d) Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.4: Kế toán thu nhập khác. 

 

1.2. Lý luận chung về chi phí  

1.2.1. Khái niệm về chi phí 

Chi phí là số tiền phải trả để thực hiện các hoạt động kinh tế như sản xuất, 

giao dịch, ... nhằm mua được các hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho quá trình hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

Chi phí trong doanh nghiệp thương mại bao gồm: 

+ Giá vốn bán hàng: Tài khoản 632. 

 

TK 711 TK 111, 112, 131,… 

 

TK 911 

Cuối kỳ, k/c các 

khoản thu nhập 

khác phát sinh 

trong kỳ 

Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

TK 333 

(Nếu có) 

Các khoản nợ phải trả không xác định được 

chủ nợ, quyết định xoá ghi vào thu nhập khác 

TK 331 

TK 338, 344 

Tiền phạt khấu trừ vào tiền ký cược, ký 

quỹ của người ký cược, ký quỹ 

TK 111, 112 

Khi thu được các khoản nợ khó đòi đã 

xử lý xoá sổ. Thu tiền phạt khách hàng 

do vi phạm hợp đồng. 

TK 152, 156, 211 
Được tài trợ, biếu, tặng vật tư, 

hàng hoá, TSCĐ 

TK 352 
Hoàn nhập số dự phòng chi phí bảo 

hành công trình xây lắp không sử dụng 

TK 111, 112 

Các khoản khoản thuế xuất khẩu, 

nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 

được tính vào thu nhập khác 
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+ Chi phí tài chính: Tài khoản 635. 

+ Chi phí quản lý kinh doanh: Tài khoản 642. 

+ Chi phí khác: Tài khoản 811. 

+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Tài khoản 821. 

- Giá vốn bán hàng là giá trị hàng xuất kho. Giá vốn phụ thuộc vào phương 

pháp tính giá trị xuất kho của doanh nghiệp. 

- Chi phí tài chính là các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động tài chính của 

doanh nghiệp. 

- Chi phí quản lý kinh doanh là các khoản chi phí phục vụ cho bộ phận bán 

hàng và quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: 

+ Chi phí bán hàng là chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí hành chính và chi phí 

quản lý chung của doanh nghiệp. 

- Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản 

xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp được tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành. 

1.2.2. Một số quy định khi hạch toán chi phí 

Mỗi doanh nghiệp, chỉ có thể áp dụng một trong hai phương pháp hạch 

toán hàng tồn kho, hoặc phương pháp kê khai thường xuyên, hoặc phương pháp 

kiểm kê định kỳ và được áp dụng nhất quán ít nhất trong một niên độ kế toán. 

Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ: Cuối kỳ kế 

toán phải tiến hành kiểm kê để xác định giá trị thành phẩm, hàng hóa, nguyên 

liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ. Trên cơ sở kết quả kiểm kê xác định giá trị hàng 

tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ và giá trị vật tư, hàng hóa mua vào trong kỳ để xác định 

trị giá vật tư, hàng xuất sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và giá trị 

vốn của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã xuất bán trong kỳ. 
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1.2.3. Các loại chi phí  

1.2.3.1. Chi phí giá vốn hàng bán 

a) Khái niệm: 

- Đối với doanh nghiệp sản xuất: Trị giá vốn của hàng xuất kho để bán 

hoặc thành phẩm hoàn thành không nhập kho đưa ra bán ngay chính là giá 

thành sản xuất thực tế của thành phẩm xuất kho hoặc giá thành sản xuất thực tế 

của thành phẩm hoàn thành. Giá vốn hàng bán thành phẩm xuất kho có thể xác 

định theo một trong các phương pháp sau: phương pháp bình quân gia quyền, 

phương pháp nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, phương pháp thực tế 

đích danh. 

- Đối với doanh nghiệp thương mại: trị giá vốn của hàng hóa xuất kho để 

bán bao gồm trị giá mua thực tế của hàng xuất kho để bán và chi phí thu mua 

hàng phân bổ cho số hàng đã bán. 

b) Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán, phản ánh trị giá vốn của 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư bán trong kỳ. 

   Một số quy định khi hạch toán kế toán giá vốn hàng bán 

Chi hạch toán giá vốn hàng bán khi các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoàn 

thành được xác định là đã bán trong kỳ. 

Các khoản chi phí phát sinh như khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho 

sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra; chi phí tự xây dựng, 

tự chế TSCĐ vượt quá định mức bình thường không được tính vào nguyên giá 

TSCĐ hữu hình hoàn thành thì được hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán. 

- Theo chế độ kế toán hiện hành - Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) và tùy theo đặc điểm kinh doanh, doanh nghiệp có thể lựa chọn 

một trong bốn phương pháp sau để tính giá vốn cho hàng xuất bán, xuất dùng: 

- Phƣơng pháp bình quân gia quyền: 

Trị giá vốn hàng 

xuất  kho 
= 

Lượng hàng 

xuất       kho 
x 

Giá vốn đơn vị bình 

quân gia quyền 

Giá vốn bình quân gia quyền được tính  

+ Tính theo giá vốn đơn vị bình quân gia quyền cả kỳ nghĩa là chỉ đến cuối kỳ 

kế toán tính giá đơn vị bình quân một lần theo công thức sau: 
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Trị giá vốn hàng 

xuất kho 
= 

Trị giá hàng 

tồn đầu kỳ 
+ 

Tổng trị giá hàng 

nhập trong kỳ 

Lượng hàng 

tồn đầu kỳ 
+ 

Tổng lượng hàng 

nhập trong kỳ 

+ Tính giá vốn đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân gia quyền liên 

hoàn) 

Giá vốn đơn vị bình quân gia 

quyền sau lần nhập i 
= 

Trị giá hàng tồn sau lần nhập i 

Lượng hàng tồn sau lần nhập i 

Theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn, kế toán chỉ được tính giá 

đơn vị bình quân sau lần nhập kề trước ngày xuất. Giữa các lần xuất trong tháng 

không có lần nhập xen kẽ thì đơn giá xuất không thay đổi. Tồn đầu kỳ coi như 

lần nhập đầu tiên trong tháng. 

- Phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc (FIFO): Kế toán giả định hàng nhập 

trước sẽ xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau. 

- Phƣơng pháp nhập sau, xuất sau (LIFO): kế toán giả định hàng nhập sau sẽ 

xuất trước, xuất hết số nhập sau mới đến số nhập trước. 

- Phƣơng pháp giá đích danh: giá của hàng tồn khi sẽ giữ nguyên từ khi nhập 

kho đến lúc xuất ra. Xuất loại nào, lấy loại đó. 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn mua hàng, hóa đơn GTGT. 

- Phiếu xuất kho. 

 Phương pháp hạch toán 

Theo phương pháp kê khai thường xuyên 
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Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán 

1.2.3.2. Chi phí quản lý kinh doanh 

a) Khái niệm: 

Chi phí quản lý kinh doanh: là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động 

quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn doanh 

nghiệp. Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: Chi phí nhân viên quản lý, chi phí 

vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định, 

thuế, phí, lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí dự phòng, chi phí bằng tiền 

khác. 

b) Chứng từ sử dụng  

- Bảng tính và phân bổ tiền lương và BHXH 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. 

Trích lập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho 

Cuối kỳ, k/c giá thành dịch vụ 

hoàn thành tiêu thụ trong kỳ 

Thành phẩm sản xuất bán 

ngay, không qua nhập kho 

 

Cuối kỳ, k/c giá vốn 

hàng bán của thành 

phẩm, hàng hoá, dịch 

vụ tiêu thụ trong kỳ 

Thành phẩm SX 

ra gửi đi bán, 

không qua  

nhập kho 

Hàng gửi đi bán, 

được xác định là 

đã tiêu thụ 

 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho 

Xuất kho thành phẩm, hàng hoá bán 

TK 159 

Thành phẩm, hàng hoá 

 xuất kho gửi đi bán 

TK 155, 156 

Thành phẩm, hàng 

hoá đã bán bị trả lại 

nhập kho 

TK 154 
TK 632 

TK 157 

TK 155, 156 

TK 154 

TK 911 
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- Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu chi, giấy bảo nợ. 

- Các chứng từ liên quan khác. 

c) Tài khoản sử dụng 

TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh, tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2: 

- TK6421 “Chi phí bán hàng” 

- TK6422 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

d) Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.6: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

  

Thuế môn bài, tiền thuế 

đất phải nộp NSNN 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí bằng tiền khác 

Hoàn nhập dự 

phòng phải trả 

Chi phí phân bổ dần 

Chi phí trích trước 

Chi phí khấu hao TSCĐ 
TK 214 

Chi phí tiền lương 

và các khoản trích trên lương 

TK 911 

Các khoản thu giảm chi 
Chi phí vật liệu, công cụ 

TK 111, 112, 

152, 153, .. 

K/c chi phí QLKD 

TK642 TK 133 TK 111, 112, 152,.. 

TK 334, 338 

TK 142, 242, 335 

 

TK 111, 112, 141, 331, ... 

TK 333 

TK 352 TK133 
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1.2.3.3. Chi phí hoạt động tài chính 

a) Khái niệm: Chi phí hoạt động tài chính bao gồm: các khoản chi phí hay 

các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay 

vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi 

phí giao dịch chứng khoán, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại 

tệ… 

b) Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 635- chi phí tài chính, phản ánh những khoản 

chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc khoản lỗ liên quan 

đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay hoặc đi vay vốn, chi phí góp 

vốn liên doanh, liên kết…; Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, khoản lỗ phát 

sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái…. 

Tài khoản 635 phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí. Không 

hạch toán vào Tài khoản 635 những nội dung chi phí sau: 

- Chi phí phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; 

- Chi phí quản lý kinh doanh; 

- Chi phí kinh doanh bất động sản; 

- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; 

- Chi phí khác. 

c) Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo lãi, giấy báo có của Ngân hàng 

- Bản sao kê của ngân hàng 

- Phiếu kế toán 

- Phiếu thu và các chứng từ có liên quan khác 

d) Phương pháp hạch toán 
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 Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi mua hàng trả 

                  chậm, trả góp 

TK 1112,1122                                              TK111,1121,                            

                                                                    

 

 

 

            Mua vật tư hàng hóa bằng     TK 156,211,642  

             ngoại tệ 

 Giá ghi sổ Lỗ tỉ giá TK 911 

             

TK121,211                            

                     

             Giá gốc        TK111,112                                 

 

TK 1591,229  

  

 

 

TK 413  

              Kết chuyển lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản  

                    mục cuối kỳ 

 

 

 

Sơ đồ 1.7. Kế toán chi phí tài chính 

  

Chi phí liên quan đến vay vốn, mua bán 

ngoại tệ hoạt động liên doanh, 

 chiết khấu thanh toán cho người mua 

Hoàn nhập sổ 

chênh lệch sự 

phòng giảm giá 

đầu tư tài chính 

Giá ghi sổ Bán ngoại tệ 

Lỗ bán ngoại tệ 

Cuối kì kết 

chuyển chi 

phí tài chính 

phát sinh 

trong kì 

Lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 

TK 335,242… 

Bán các khoản đầu tư (Số lỗ) 

TK 111,112,131 TK1591,229 TK 635 
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1.2.3.4. Chi phí hoạt động khác 

a. Khái niệm: 

Chi phí khác phát sinh bao gồm: chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 

và giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, tiền phạt do vi phạm hợp đồng 

kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, các khoản chi phí khác… 

b. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 811- Chi phí khác, phản ánh các khoản chi phí 

phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông 

thường của doanh nghiệp. 

c. Chi phí khác của doanh nghiệp gồm: 

Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ (nếu có) 

Chênh lệch lỗ do đánh giá vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn liên 

doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư tài chính dài hạn khác; 

Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế; 

Các khoản chi phí khác; 

Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi 

- Giấy báo Nợ 

- Biên bản thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 

- Các chứng từ khác có liên quan… 

a) Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

  

                             

 

 

  Sơ đồ 1.8: Kế toán chi phí khác 

TK 211 

TK 214 

Ghi giảm TSCĐ do 

thanh lý, nhượng bán 

Giá trị 

còn lại 

TK 111, 112, 338 

Khoản phạt do vi phạm hợp đồng 

TK 911 TK 811 

Cuối kỳ, k/c chi phí 

khác 
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1.3. Lý luận chung về xác định kết quả kinh doanh 

1.3.1. Khái niệm 

Kết quả kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng mà doanh nghiệp đạt 

được trong một thời kỳ nhất định do các hoạt động sản xuất kinh doanh và do 

hoạt động khác mang lại được biểu hiện thông qua chỉ tiêu lãi hoặc lỗ. 

1.3.2. Cách xác định kết quả kinh doanh: 

 Doanh thu thuần = DT bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm 

trừ doanh thu. 

 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ = Doanh thu thuần – 

Giá vốn hàng bán. 

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + Doanh thu 

hoạt động tài chính – Chi phí tài chính - Chi phí quản lý kinh doanh. 

 Lợi nhuận từ hoạt động khác = Thu nhập từ hoạt động khác – Chi phí 

hoạt động khác. 

 Lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh + Lợi nhuận từ hoạt động khác 

1.3.3. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán.  

- Các chứng từ liên quan khác. 

1.3.4. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911- Xác định kết quả hoạt động kinh doanh, 

phản phán ánh đầy đủ chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán 

theo đúng quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

1.3.5.  Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.9: Kế toán kết quả kinh doanh 

 

1.4. Các hình thức, sổ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh 

Doanh nghiệp được áp dụng một trong bốn hình thức kế toán: 

1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

Đặc trưng cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã phản ánh trên 

chứng từ kế toán đều phải được ghi vào Sổ Nhật ký chung theo trình tự thời 

gian. Dựa vào số liệu trên sổ Nhật ký chung để vào các Sổ cái theo từng nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh. 

 Điều kiện áp dụng: Sử dụng cho hầu hết các loại hình DN: SX – TM – DV 

– XD có quy mô vừa và nhỏ. 

Quy trình ghi sổ:  

- Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước 

hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi 

TK 632 TK 911 TK 511 

K/c giá vốn 

TK  642 

K/c chi phí QLKD 

TK 635 

K/c chi phí tài chính 

TK 811 

K/c chi phí khác 

TK 821 

K/c chi phí thuế TNDN 

Lãi từ HĐKD kết 

chuyển LN sau sau 

thuế chưa phân phối 

TK 421 

K/c doanh thu thuần 

TK 515 

K/c doanh thu hoạt 

động tài chính 

Cuối kỳ, K/c thu nhập khác. 

Cuối kỳ, K/c lỗ phát sinh trong kỳ  

TK 711 

TK 421 
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trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. 

Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì sau khi sổ NKC kế toán ghi vào 

các sổ chi tiết liên quan. 

- Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào 

các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ 

Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10 … ngày) hoặc cuối tháng, tùy 

khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu 

để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp 

do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng cân đối 

số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu trên Sổ Cái và 

bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để 

lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và tổng số 

phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và 

Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ 

Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) 

cùng kỳ. 

 Ưu điểm: 

- Mẫu sổ đơn giản, dễ thực hiện. Thuận tiện cho việc phân công lao động kế 

toán 

- Được dùng phổ biến. Thuận tiện cho việc ứng dụng tin học và sử dụng máy 

vi tính trong công tác kế toán 

- Có thể tiến hành kiểm tra đối chiếu ở mọi thời điểm trên Sổ Nhật ký chung. 

Cung cấp thông tin kịp thời. 

 +  Nhược điểm: Lượng ghi chép nhiều. 
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Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 

Ghi cuối tháng,hoặc định kỳ:  

Sơ đồ 1.10. Tr nh t  ghi sổ kế toán theo h nh th   kế toán Nhật ký chung 

 

1.4.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái 

Đặc trưng cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã phản ánh trên 

chứng từ kế toán đều được ghi vào Sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Sổ Nhật ký – 

sổ cái theo trình tự thời gian. Căn cứ vào Nhật ký – sổ cái là các chứng từ kế 

toán hoặc Bảng Tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại. 

 Điều kiện áp dụng: Sử dụng cho những DN có quy mô nhỏ, sử dụng ít Tài 

khoản kế toán 

+  Ưu điểm 

- Số lượng sổ ít, mẫu sổ đơn giản dễ ghi chép. 

- Việc ktra đối chiếu số liệu có thể thực hiện thường xuyên trên sổ Tổng hợp 

Nhật ký – sổ cái 

 + Nhược điểm 

- Khó thực hiện việc phân công lao động kế toán (chỉ có duy nhất 1 sổ tổng 

hợp – Nhật ký sổ cái) 

- Khó thực hiện đối với DN có quy mô vừa và lớn, phát sinh nhiều Tài 

khoản. 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật kí chung 

Sổ cái 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Báo cáo tài chính 

Sổ Nhật ký 

đặc biệt  
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1.4.3. Hình thức Chứng từ - ghi sổ 

 Đặc trưng cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được phản ánh 

trên chứng từ kế toán đều được phân loại, tổng hợp và lập chứng từ ghi sổ. Dựa 

vào số liệu ghi trên Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ theo 

trình tự thời gian và ghi vào Sổ Cái theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho những DN có quy mô vừa, Quy mô lớn. Sử 

dụng nhiều lao động kế toán và số lượng lớn các Tài khoản kế toán được sử dụng. 

 Ưu điểm: Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao 

động kế toán 

 +  Nhượ  điểm 

- Số lượng ghi chép nhiều, thường xuyên xảy ra hiện tượng trùng lặp. 

- Việc kiểm tra đối chiếu số liệu thường được thực hiện vào cuối tháng, vì 

vậy cung cấp thông tin thường chậm 

 1.4.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính 

Đặc trưng cơ bản:  việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần 

mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc 

của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy 

định trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, 

nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ghi ch  

Nhập số liệu hàng ngày:      

In sổ, Báo cáo cuối tháng, cuối năm:    

Quan hệ đối chiếu kiểm tra 

Sơ đồ 1 11: Tr nh t  ghi sổ kế toán theo h nh th   kế toán trên máy vi t nh

Phần mềm kế toán 

Máy vi tính 

Chứng từ kế 

toán 

Sổ kế toán 

-Sổ kế toán tổng 

hợp  

-Sổ kế toán chi tiết  

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán 

quản trị 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DƢƠNG HOÀNG 

2.1 Tổng quan về Doanh nghiệp tƣ nhân Dƣơng Hoàng. 

2.1.1. Giới thiệu về Doanh nghiệp Tư nhân Dương Hoàng 

Công ty: Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng 

Địa chỉ: Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 

Điện thoại: (031) 3744636 

Giám đốc: Ông Hoàng Thư An 

Mã số thuế: 0200989373 

Tài khoản: 2100201333735 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng. 

Lĩnh vực kinh doanh   - Kinh doanh xăng dầu. 

Quy mô: Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

2.1.2. Cơ cấu và chức năng bộ máy kế toán của Doanh nghiệp tư nhân 

Dương Hoàng 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý của doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng 

Chức năng nhiệm vụ của các cấp quản lý: 

Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty trước 

Hội đồng thành viên và là người đại diện hợp pháp của Công ty trước cơ quan 

Nhà nước và pháp luật, quyết định các chủ trương mục tiêu của Công ty, điều 

hành kinh doanh và giám sát kiểm tra toàn bộ hệ thống hoạt động trong Công 

ty. Đảm nhận công việc khai thác, tìm kiếm khách hàng và cung cấp các thông 

tin cần thiết theo yêu cầu của khách hàng.  

Phòng kinh doanh: tìm hiểu thị trường, tìm nguồn khách hàng và đưa ra 

chiến lược cung cấp nguồn hàng phù hợp cũng như khách hàng có tiềm năng. 

Giám đốc 

P. Kế 

toán 
P. Kinh 

doanh 
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Phòng Tài chính –Kế toán: Tổ chức công tác hoạch toán kế toán và thực 

hiện công tác quản lý tài chính theo đúng hướng dẫn và các quy định của pháp 

luật hiện hành. Theo dõi sổ sách, tình hình thu chi quỹ tiền mặt, lập chứng từ 

kế toán và hạch toán kế toán tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. Cung cấp thông tin kịp thời về hoạt động kinh doanh của công 

ty và tham mưu cho giám đốc, trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính –

kế toán. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Hoàng 

2 1 4 1  Đặ  điểm và bộ máy kế toán của công ty. 

Bộ máy kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng được tổ chức 

theo hình thức tập trung gọn nhẹ, toàn bộ công tác kế toán từ việc xử lý 

chứng từ đến ghi sổ tổng hợp, lập báo cáo tài chính đều được tập trung 

thực hiện ở phòng kế toán.  

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với mô hình kế toán tập trung đã giúp 

bộ máy kế toán của công ty được gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, phù hợp vơi tình 

hình của công ty. Giúp cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà quản lý trong 

việc ra quyết định. 

 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng 

 Kế toán trƣởng kiêm Kế toán tổng hợp 

- Kế toán trưởng là người giúp việc cho Giám đốc trong lĩnh vực chuyên 

môn kế toán, tài chính cho Giám đốc điều hành. 

- Tham mưu giúp việc cho giám đốc, tổ chức thực hiện công tác kế toán, 

thống kê thông tin và hạch toán kế toán, tài chính của công ty.  

Kế toán trưởng kiêm Kế 

toán tổng hợp 

Kế toán doanh 

thu, chi phí            
Kế toán thanh toán Thủ quỹ kiêm Kế toán 

TSCĐ, CCDC 
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- Tổ chức công tác và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức sản xuất kinh 

doanh của công ty theo yêu cầu của cơ chế quản lý.  

- Tính toán, trích nộp đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách. 

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc ghi chép tính toán, phản 

ánh chính xác kip thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế về tài 

chính của công ty. 

- Trực tiếp làm công tác kế toán tổng hợp và điều hành nhiệm vụ trong 

phòng. 

- Ký duyệt các tài liệu kế toán, có quyền từ chối không ký duyệt vấn đề  

liên quan đến tài chính doanh nghiệp không phù hợp với chế độ quy định. 

- Tham gia vào công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt vị trí cho 

các kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ trong doanh nghiệp theo quy định của doanh 

nghiệp. 

- Báo cáo, thống kê tình hình tài chính một cách nhanh chóng, kịp thời cho 

ban giám đốc theo tháng, quý, năm hoặc có thể đột xuất. 

- Tham gia vào công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt vị trí cho 

các kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ trong doanh nghiệp theo quy định của doanh 

nghiệp. 

- Lập các báo cáo tài chính theo quy định: Báo cáo thuế, tờ khai thuế, báo 

cáo tài chính, các báo cáo theo yêu cầu của quản lý, …. 

 Kế toán thanh toán 

- Phải theo dõi dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của Tiền mặt (TK 111) 

và Tiền gửi ngân hàng (TK 112). Khi đó chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt 

và sổ của thủ quỹ và sổ kế toán tiền gửi ngân hàng với sổ phụ ngân hàng thì kế 

toán cần tìm ra nguyên nhân chênh lệch và điều chỉnh kịp thời. 

- Lập báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tiền gửi ngân hàng hằng ngày để 

gửi theo yêu cầu của Giám đốc. 

- Kiểm soát hóa đơn, chứng từ đầu vào sao cho hợp pháp, hợp lý, hợp lệ để 

được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

- Thực hiện công việc thanh toán nội bộ, thanh toán ngân hàng, bảo hiểm 

xã hội, tiền lương công nợ. 

 Kế toán doanh thu, chi phí: 

- Nhận, đối chiếu, kiểm tra, xác nhận số liệu báo cáo doanh thu sau đó lập 

báo cáo doanh thực hiện trong kỳ.  
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- Thực hiện báo cáo doanh thu công nợ. 

- Báo cáo doanh thu định kỳ cho Công ty. 

 Thủ quỹ kiêm Kế toán TSCĐ, CCDC 

- Thủ qũy thực hiện các vấn đề liên quan đến thu và chi tiền mặt. 

- Kiểm tra các phiếu, vé, hóa đơn, chứng từ thanh toán của cá nhân cán bộ 

công nhân viên hoặc tập thể, thực hiện thu chi tiền mặt theo đúng chế độ, 

chính sách quy chế của công ty.  

- Mở sổ quỹ ghi chép đầy đủ chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

hàng ngày, thực hiện kiểm quỹ cuối ngày, làm báo cáo thu, chi, tồn quỹ đúng 

nghiệp vụ quy định.  

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý kho văn phòng phẩm của công ty.  

- Quản lý và theo dõi số lượng tài sản cố định. 

- Trích khấu hao đầy đủ những tài sản tham gia vào SXKD. 

- Kế toán ghi chép, theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn kho vật liệu, công 

cụ, dụng cụ cả về số lượng, chất lượng, giá trị. Tính giá trị của vật liệu xuất 

kho theo phương pháp thích hợp, phương pháp tính giá phải sử dụng nhất quán 

ít nhất là trong một niên độ kế toán. 

- Kế toán tính toán và phân bổ giá trị của vật liệu, công cụ dụng cụ sử dụng 

vào chi phí sản xuất theo đúng chế độ quy định. 

-  ớc lượng vật liệu đảm bảo cung cấp đủ vật liệu cho công trình tránh 

trường hợp dư thừa vật liệu. 

2.1.4.2. Chế độ kế toán và các chính sách kế toán áp dụng Doanh nghiệp tư 

nhân Dương Hoàng  

 Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán hiện hành.  

 Công ty áp dụng đầy đủ các chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính 

ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính.  

 Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12. 

 Đơn vị tiền tệ ghi chép sổ kế toán: Đồng Việt Nam (VND). 

 Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường 

xuyên.  

 Phương pháp hạch toán chi tiêt hàng tồn kho: phương pháp thẻ song song.  

 Phương pháp xác định giá xuất kho: Nhập trước xuất trước. 

 Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.  
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 Phương pháp trích khấu hao: theo đường thẳng.   

2.1.4.3.  Hình thức ghi sổ kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng 

Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. Việc áp 

dụng hình thức này đối với nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã đáp ứng được 

yêu cầu dễ dàng kiểm tra, đối chiếu, thuận lợi cho việc phân công công tác. 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 

Ghi cuối tháng,hoặc định kỳ: 

Sơ đồ 2 3: Sơ đồ trình t  ghi sổ kế toán theo hình th c nhật ký chung. 

Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung. 

Đặc trưng cơ bản của hình thưc kế toán nhật kí chung: tất cả các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh đều được ghi vào sổ nhật kí, mà trọng tâm là sổ Nhật 

ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản 

kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật kí để ghi vào sổ 

cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật kí chung 

Sổ cái 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết 

Báo cáo tài chính 
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 Sổ Nhật ký chung, Sổ cái     

 Các sổ thẻ kế toán chi tiết                              

Về nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và có trên bảng cân đối số phát sinh phải 

bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên Sổ Nhật ký chung.  

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh Doanh nghiệp tƣ nhân Dƣơng Hoàng 

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng 

- Doanh thu là tổng các giá trị kinh tế mà công ty thu được trong kỳ kế toán, 

phát sinh từ hoạt động kinh doanh góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

- Doanh thu bán hàng là qua cung cấp xăng dầu. 

- Phương thức bán hàng mà công ty áp dụng: Thu ngay bằng tiền mặt hoặc ghi 

nhận nợ. 

2.2.1.1.  h ng từ s  dụng: 

- Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng. 

- Hóa đơn GTGT  

- Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, séc thanh toán, ủy nhiệm thu, giấy 

báo Có của ngân hàng), … và các chứng từ liên quan khác 

2.2.1.2. Tài khoản và sổ sách kế toán s  dụng 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 511 “Doanh thu bán hàng” 

Ngoài ra còn có các tài khoản liên quan:  

TK111, TK 112, TK 131, TK 3331 

 Sổ sách sử dụng: 

Sổ Nhật ký chung. 

Số cái các tài khoản 
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 Trình tự hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 1: Ngày 27/12/2016 Bán hàng cho ông Dương Xuân Thành Xí 

nghiệp Bảo đảm an toàn Hàng Hải Đông Bắc Bộ giá chưa thuế GTGT 10% là 

122.090.909 đã thanh toán qua chuyển khoản. Giá vốn lô hàng là: 108.410.000 

Chưa trả tiền 

Tính đơn giá xuất kho của dầu Diezel theo phương pháp nhập trước xuất 

trước: 

Ngày 26/12 tồn 18.443 l dầu với đơn giá là 10.841đ/Lít 

Đơn giá xuất kho 10.000 Lít ngày 27/12: 10.000 x 10.841= 108.410.000 

a. Nợ 131:  134.300.000 

        Có 511: 122.090.909 

         Có 3331: 12.209.091 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT 0000068 (biểu số 1), kế toán ghi sổ nhật kí chung 

(biểu số 2) từ nhật ký chung vào sổ cái (biểu số 3). Cuối kỳ căn cứ vào số liệu 

các sổ cái tiến hành lập bảng cân đối số phát sinh, báo cáo tài chính. 

 

Hóa đơn, phiếu thu, giấy báo 

có 

Sổ Nhật kí Chung 

Sổ Cái 511 

Bảng Cân đối Tài Khoản 

Báo cáo Tài Chính 
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Biểu số 1  Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000068 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp                                    Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

 

Hoàng Thị Yến Hải – QT1702K Page 33 

Biểu số 2: Trích trang nhật ký chung 

Đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Hoàng 

Địa chỉ: Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 

7, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 

 

Mẫu số S03b- DNN 

(Ban hành theo QĐ số 

48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 

của Bộ trưởng BTC) 

 

   SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

Năm 2016 

     Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

 

TKĐ

Ƣ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

27/1

2 

HĐ000

068 

 

27/1

2 

Bán xăng cho công 

BĐAT HH Đông bắc bộ 

131 134.300.000  

511  122.090.999 

3331  12.209.091 

 

… …. … … … … … 

29/1

2 

HĐ000

069 

25/1

2 

Doanh thu bán hàng cho 

công ty bảo đảm an toàn 

HH miền Bắc 

131 52.988.820  

511  48.471.454 

3331  4.847.145 

… …. … … … … …. 

   Tổng cộng  93.853.469.191 93.853.469.191 

 

    Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên )             ( Ký, họ tên )       ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 
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Biểu số 3: Sổ cái TK 511 

Đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân 

Dương Hoàng  

Địa chỉ: Số 559 Ngô Gia Tự, Trung 

Hành 7, Đằng Lâm, Hải An, Hải 

Phòng 

        Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- 

BTC Hải Phòng ngày 14/09/2006 của 

Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

511- Doanh thu bán hàng 

Năm 2016 

 Đơn vị tính: VNĐ 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

 

Diễn 

giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số 
tiền 

 

 

Số hiệu 

 

Ngày 

tháng 

 

 

Nợ 

 

 

Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

... .... .... ........ ..... ...... ...... 

27/12 
HĐ 

000068 
27/12 

Doanh thu bán hàng cho 

công ty BĐHH Đông 

bắc bộ 

131 
 122.090.909 

 

31/12 HĐ 

000069 

31/12 Doanh thu bán hàng cho 

công ty bảo đảm an toàn 

HH miền Bắc 

131 
 

 48.471.454 

... .... ..... ......... .... ...... ..... 

 

31/12 

PKT40  

31/12 
Kết chuyển doanh thu 

xác định kết quả kinh 

doanh  

 

911 

 
12.227.705.351 

 

   
Cộng số phát sinh 

 12.227.705.351 12.227.705.351 

   Số dƣ cuối kỳ    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng  Giám đốc 

(Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng không có các khoản giảm trừ doanh thu do: 
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- Công ty không áp dụng chính sách chiết khấu thương mại. 

- Sản phẩm của công ty không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. 

- Sản phẩm của công ty chỉ tiêu thụ trong nước nên không chịu thuế xuất 

khẩu. 

- Công ty không phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến giảm giá hàng bán 

và hàng bán bị trả lại. 

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 

2 2 3 1  Đặ  điểm giá vốn hàng bán. 

Giá vốn của hàng bán tại công ty là giá trị thực tế xuất kho của số hàng hóa 

xuất bán trong kỳ. Công ty tính giá vốn hàng bán theo phương pháp Nhập trước 

xuất trước. 

2.2.3.2. Ch ng từ kế toán s  dụng. 

- Phiếu xuất kho 

- Biên bản bàn giao. 

- Các chứng từ liên quan khác. 

2.2.3.3. Tài khoản và sổ sách kế toán s  dụng. 

- Tài khoản 632: giá vốn hàng bán và các TK có liên quan khác. 

- Sổ Nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 632  

Trình tự kế toán Giá Vốn 
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Sơ đồ 2.5: Trình t  hạch toán giá vốn 

 

Ví dụ 2: (tiếp theo ví dụ 1) Ngày 31/12, công ty hạch toán giá vốn hàng xuất 

kho theo hóa đơn 0000068 

Tính đơn giá xuất kho của dầu Diezel theo phương pháp nhập trước xuất trước: 

Ngày 01/12 tồn kho 51.779 l dầu giá vốn 10.841 đ/L 

Ngày 4/12 xuất 6000 l giá vốn 10.841đ/L 

Ngày 05/12 nhập 12.390 l dầu giá vốn 10.841đ/L 

…….  

Ngày 26/12 tồn 18.443l dầu với đơn giá là 10.841đ/Lít 

Ngày 27/12 xuất 10.000 l dầu giá 10.841 d/L 

Đơn giá xuất kho ngày 27/12 10.000 Lít: 10.000 x 10.841= 108.410.000 

Định khoản: 

Nợ TK 632:           108.410.000 

     Có TK 156:      108.410.000 

Phiếu Xuất Kho 

Sổ Nhật Kí Chung 

Bảng Cân Đối 

Tài Khoản 

Báo Cáo Tài Chính 

Sổ Chi tiết 156 

Sổ Cái TK 632 

 

Bảng tổng hợp chi tiết 
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- Để phản ánh giá vốn của nghiệp vụ này kế toán lập phiếu xuất kho số 68 

(biểu số 4) là căn cứ hạch toán vào sổ chi tiết của Dầu Diezel (biểu số 5). kế 

toán sẽ tính được tổng trị giá hàng xuất kho theo mỗi mặt hàng trên. và cập nhập 

số liệu vào sổ nhật ký chung (biểu số 6) và sổ cái TK 632 ( biểu số 7) 

- Từ số liệu sổ cái các tài khoản được sử dụng và lập bảng cân đối số phát 

sinh, sau đó từ bảng cân đối số phát sinh lập báo cáo tài chính. 
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 iểu số 4: Phiếu  uất kho 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Số Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng  

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 27 tháng 12 năm 2016 

Số:  68 

Họ và tên người nhận: Dương Xuân Thành 

Lý do xuất : Xuất bán hàng hóa 

Xuất tại: Kho Công ty 

 

STT 

Tên, nhãn hiệu, quy 

cách, phẩm chất vật 

tƣ, dụng cụ, sản 

phẩm, hàng hóa 

Mã 

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

Theo 

chứg 

từ 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 Dầu Diezel 
 

lít 10000 10000 10.841 108.410.000 

 Cộng   10000 10000  108.410.000 

Ngày 27 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu Ngƣời nhận hàng Thủ kho Kế toán trƣởng Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                    Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

 

Hoàng Thị Yến Hải – QT1702K Page 39 

Biểu số 5: Sổ Chi Tiết 156 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Số Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng                                                  

                                                  

SỔ CHI TIẾT TK 156 

Tên hàng: Dầu diezel 

      Năm 2016 
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Biểu số 6: Trích trang Sổ Nhật ký chung 

 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng       Mẫu số S03a- DNN 

Số Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7      (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 

   SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

                                                 Năm 2016 

     Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

 

TKĐ

Ƣ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

09/

12 

HĐ00

0061 

09/

12 

Bán xăng cho công 

BĐAT HH Đông bắc 

bộ 

131 43.963.735  

511  39.967.032 

3331  3.996.703 

 Giá vốn 632 32.523.000  

   …………….. 156  32.523.000 

27/

12 

HĐ00

068 

27/

12 

Bán xăng cho công 

BĐAT HH Đông bắc 

bộ 

131 134.300.000  

511  122.090.999 

3331  12.209.091 

PXK6

8 

Giá vốn  632 108.410.000  

 156  108.410.000 

29/

12 

HĐ00

069 

29/

12 

Công ty Khảo Sát BĐ 

ATHH mua dầu chưa 

trả tiền 

131 52.988.820  

511  48.471.454 

3331  4.847.145 

… … … … … … …. 

   Tổng cộng  93.853.469.191 93.853.469.191 

    Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên)   ( Ký, họ tên )   (Ký, họ tên, đóng dấu ) 
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Biểu số 7: Sổ cái TK 632 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng          Mẫu số S03b-DNN 

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7                (Ban hành theo 48/2006/QĐ- BTC 

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng             ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính)

   

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

632 – Giá vốn hàng bán 

Năm 2016 

 Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT  

Nợ 

  

 Có 

   Số dƣ đầu kỳ     

… … … …………….. … … … 

09/12 PXK61 09/12 Xuất bán hàng 

cho công ty 

BĐATHH ĐBB 

156 32.532.000  

…   ….    

21/12 PXK64 21/12 Xuất bán hàng 

cho công ty 

BĐATHH ĐBB 

156 151.774.000  

….   …..    

27/12 PXK68 27/12 Xuất bán hàng 

cho công ty 

BĐATHH ĐBB 

156 108.410.000  

….   …..    

31/12 PKT41 31/12 Kết chuyển giá 

vốn 

911  11.483.805.035 

   Cộng số phát 

sinh  

 11.483.805.035 11.483.805.035 

   Số dƣ cuối kỳ     

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ   Kế toán trƣởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

Chi phí quản lý kinh doanh là các chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt 

động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của 

toàn doanh nghiệp. Chi phí quản lý kinh doanh gồm các khoản sau: 

- Chi phí nhân viên quản lý 

- Chi phí khấu hao TSCĐ. 

- Thuế, phí, lệ phí, … 

- Chi phí dự phòng. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài như: chi phí điện nước, điện thoại, tiếp khách… 

2.2.4.1. Ch ng từ kế toán s  dụng. 

- Phiếu chi, Hóa đơn GTGT. 

- Bảng phân bổ khấu hao, bảng thanh toán lương, … 

2.2.4.2. Tài khoản và sổ sách kế toán s  dụng. 

- TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh. 

- Các tài khoản liên quan: TK 111, 112, 131, 133, … 

- Sổ Nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 642 và các sổ sách có liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.6: Trình t  kế toán chi phí quản lí kinh doanh 

Ví dụ 3: Ngày 02/12/2016, Phạm Xuân Trường trưởng phòng kinh doanh thanh 

toán tiền chi phí tiếp khách đến làm việc với ban giám đốc, số tiền: 3.987.500đ 

(trong đó thuế GTGT 10%) 

Hóa đơn, Phiếu xuất kho 

Nhật Kí Chung 

Sổ Cái TK642 

Bảng Cân Đối Kế Toán 

Bảng báo cáo Tài Chính 
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Biểu số 8: Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng 

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ 
GIA TĂNG 

Liên 2: Giao cho khách hàng 

Ngày 2 tháng 12 năm 2016 

Mẫusố: 01GTKT- 3TT 

Ký hiệu : AA/16P 

Số: 0058362 

Đơn vị bán hàng: Nhà hàng Hải Đăng 

Địa chỉ: Số 16 lô 3B Lê Hồng Phong – Đông Khê – Ngô Quyền – Hải 

Phòng Số tài khoản: 

Điên thoại: .......0313 606 955...........MS: 

Họ tên người mua hàng: Phạm Xuân Trường 

Tên đơn vị: Doanh Nghiệp tư nhân Dương Hoàng 

 Địa chỉ: Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, Đằng Lâm, Hải 

An, Hải Phòng. 

 Số tài khoản: 2100201333735 

Hình thức thanh toán: TM ..... ........MS: 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ 
Đơn vị 

Tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

 Cá chép Nồi 1 240.000 240.000 

 Bào ngư Đĩa 2 350.000 700.000 

 Lẩu cá Nồi 1 220.000 220.000 

 Tôm Hùm Kg 8 245.000 1.960.000 

 Rượu Chai 1 505.000 505.000 

      

Cộng tiền hàng: 3.625.000 

Thuế GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 362.500 

Tổng cộng tiền thanh toán  3.987.500 

Số tiền viết bằng chữ: ba triệu chín trăm tám mƣơi bảy nghìn năm trăm đồng chẵn. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký,ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu,ghi rõ 

họ tên) 
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Biểu số 9: Phiếu Chi 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Doanh nghiệp tƣ nhân Dƣơng Hoàng 

Địa chỉ: Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, Đằng 

Lâm, Hải An, Hải Phòng 

 

Mẫu số 02- TT 

Ban hành theo QĐ số 

48/2006/QĐ/BTC Ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng 

BTC 
PHIẾUCHI  

Số: PC 33 

 

Ngày: 02/12/2016 

 Nợ TK 642: 3.625.000 

 Nợ TK 133: 362.500 

 Có TK 1111: 3.987.500 

Họ tên người nhận tiền: Hoàng Thư An  

 Chức danh: Giám Đốc  

Lý do chi: Thanh toán tiền chi phi tiếp khách đến làm việc với BGĐ 

Số tiền: 3.987.500  

Bằng chữ: Ba triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng chẵn./ 

Kèm theo : 01 chứng từ gốc: HĐ GTGT số 0058362 

Đã nhận đủ số tiền ( Viết bằng chữ): Ba triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn 

năm trăm đồng chẵn. 

 Ngày  02 tháng 12 năm 2016 

2016 Thủ trƣởng đơn vị Kế toán trƣởng Ngƣời lập phiếu    Thủ quỹ    Ngƣời nhận tiền 

(Ký họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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Biểu số 10: Trích trang Sổ Nhật ký chung 

   Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng         Mẫu số S03a- DN 

   Số Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7     (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

   Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng                    ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

 

TK

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

03/

12 

PC33 

HĐ58

362 

03/

12 

Thanh toán tiền chi phi 

tiếp khách 

642 3.625.000  

133 362.500  

    111  3.987.500 

… …. … … … … … 

08/

12 

PC38 08/

12 

Thanh toán cước viễn 

thông tháng 12 

642 984.067  

133 98.407  

111  1.082.474 

… …. … … … … …. 

   Tổng cộng  93.853.469.191 93.853.469.191 

    Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên)   ( Ký, họ tên )  ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 
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Biểu số 11: Sổ Cái Tài khoản 642 
 

   Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng         Mẫu số S03a- DN 

   Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7  (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

   Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tên TK: Chi phí quản lý kinh doanh 

Số hiệu: 642 Năm 2016 

 ĐVT: đồng 

 

Ngày 31/12/2016 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số 
tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

…. …… …… …………. ….. ……… ……… 

 

 

02/12 

 

 

PC 33 

 

 

02/12 

Thanh toán tiền chi 

phí tiếp khách đến 

làm việc với giám 

đốc. 

 

111 

 

3.625.000 

 

….. ……. …… ………… ….. ……… ……. 

31/12 BL12 31/12 
Lương tháng 12/2016 334 

 

41.295.000  

 

31/12 

 

PKT 

41 

 

31/12 

Kết chuyển chi phí 

quản lý kinh doanh 

xác định kết quả kinh 

doanh năm 2016. 

 

911 

 

 

 

1.612.762.716 

   Cộng số phát sinh  609.452.492 609.452.492 

   
Số dƣ cuối kỳ 

   

Ngƣời ghi  sổ Kế toán trƣởng           Giám đốc 

(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính. 

2.2.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

Chứng từ kế toán sử dụng: 

- Giấy báo Có của ngân hàng. 

Tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng: 

- Tài khoản 515 -  Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 515 và các sổ sách liên quan khác. 

Quy trình hạch toán: 

Căn cứ giấy báo Có của ngân hàng, kế toán tiến hành vào sổ Nhật ký chung và 

sổ cái TK 515,112. Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính sang TK 

911 để xác định kết quả kinh doanh. 

Ví dụ 5: Công ty nhận giấy báo Có của ngân hàng Argibank về Lãi tiền 

gửi ngân hàng là 27.300 

Định khoản: 

Nợ TK 112:        27.300 

      Có TK 515:  27.300 

 

Căn cứ vào Giấy báo Có của ngân hàng AgriBank (biểu số 12). Kế toán ghi 

sổ nhật ký chung (Biểu số 13) từ nhật ký chung vào sổ cái (biểu số 14). Cuối 

kỳ căn cứ vào các sổ cái tiến hành lập bảng cân đối số phát sinh, báo cáo tài 

chính. 
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 iểu số 12: Phiếu  áo  ó Ngân hàng  griBank  

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam   

Chi nhánh Hải Phòng. 

MST: 2700113651 

Theo công văn số 

15815/CT-AC 

Số: 00068 

PHIẾU BÁO CÓ 

Trang 1/1 

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Địa chỉ: Số Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, 

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng  

Mã số thuế: 0200989373 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng. 

 

G – Account: 10062918 

Tài khoản: 2100201333735 

Loại tiền: VND 

Lại tài khoản:  

Số bút toán hạch toán: 

FT1634191167\BNK 

AgriBank xin thông báo đã ghi có tài khoản tài khoản của Quý khách số tiền theo chi 

tiết sau: 

Nội dung Số tiền 

CITAD inward Payment 27.300 

Tổng số tiền  27.300 

Số tiền bằng chữ: Hai mươi  ảy ngàn  a trăm đồng 

Diễn giải: lãi tiền gửi ngân hàng 

Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trƣởng 
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Biểu số 13: Trích trang Sổ Nhật ký chung 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng         Mẫu số S03a- DNN 

 Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7        (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng                      ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

Năm 2016 

     Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

 

TK

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

01/12 HĐ195 

 

01/12 Mua máy tính trả bằng 

tiền gửi ngân hàng 

242 7.250.000  

133 725.000  

112  7.975.000 

01/12 BPBCP

TT/12 

01/12 Phân bổ chi phí trả trước 642 3.423.000  

242  3.423.000 

… …. … … … … … 

08/12 PC18 08/12 Thanh toán cước viễn 

thông tháng 11 

642 984.067  

133 98.407  

111  1.082.474 

… … … … … … … 

25/12 PBC68 25/12 Ngân hàng AgriBank trả lãi 

trên số dư tài khoản tháng 12 

112 27.300  

515  27.300 

… …. … … … … …. 

   Tổng cộng  93.853.469.191 93.853.469.191 

    Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên )   (Ký, họ tên )   (Ký, họ tên, đóng dấu ) 
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Biểu số 14: Sổ cái TK 515 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng 

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7   

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 

Mẫu số S03b – DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ 

BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng 

BTC) 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

515 -  Doanh thu hoạt động tài chính 

Năm 2016 

      Đơn vị tính: VND 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐ  

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

… … … … … … … 

25/12 
PBC6

8 
25/12 

Lãi nhập vốn 
112  27.300 

31/12 
PKT4

0 
31/12 

Kết chuyển 

doanh thu hoạt 

động tài chính 

911 3.092.937  

   Cộng số phát 

sinh 

 3.092.937 3.092.937 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2016  

Ngƣời ghi sổ                              Kế toán trƣởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                   (Ký, họ tên, đóng dấu) 

2.2.5.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 

Trong kỳ công ty không phát sinh các khoản chi phí hoạt động tài chính. 

Ví Dụ: Ngày 27/12/2012, Công ty trả tiền lãi vay Ngân hàng AgriBank số 

tiền 2.993.052 tháng 12 năm 2016 

Nợ TK635: 2.993.052 

Có TK112: 2.993.052 
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Biểu số 15: Mẫu Sổ Phụ  

 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 
MST: 0300733752-002 

SỔ PHỤ 

Ngày 10/12/2012 

 

Sổ chi tiết tài khoản 

Statement of Acount For 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng 

 

Số Tài Khoản : 
102010000202174 

A/C No. 

Loại TK/Loại tiền : 

VND Type/Ccy Số dư đầu: 2.139.441.784 

Opening Balance as of 

 

So CT   Ngay GD   Ngay H.Luc  Loai GD  
Ma GD 

PS Nợ PS Có Nội Dung 

    

Seq.No  Tran Date Effect Date Tran

 Num.Tran 

Withdra

wal 

Deposit Remarks 

        17     31581 27/12/2016 27/12/2016 LĐ - IN 5403 2.993.052

 0.00   Trả tiền lãi vay dài hạn NH 

 

Doanh số giao dịch: 2.993.052 0.00 

Transaction Sumary 

Số dư cuối 126.941.784
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Biểu số 16: Giấy báo nợ 
 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Việt Nam 
 MST: 0300733752-002 

 Số: 158 

Ngày 27/12/2016 

 

GIẤY BÁO NỢ 

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Hoàng 

Địa chỉ Số Số 559 Ngô Gia Tự, Trung 

Hành 7 Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng  

Tài khoản: 2100201333735  

Loại tiền: VND  

Loại TK: TG THANH TOÁN 

Số bút toán hạch toán : LĐ – IN 

0435700292 

 

Chúng tôi xin thông báo đã ghi nợ TK của quý khách số tiền 

chi tiết như sau: Nội dung: Thu lãi tiền vay tháng 12/2016  

Số tiền: 2.993.052 

 Số tiền (viết bằng chữ): Hai triệu chín trăm chín mươi ba 

ngàn không trăm năm mươi hai đồng 

Người lập phiếu Kiểm Soát Kế toán trưởng 

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)                (Ký tên, đóng dấu) 
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Biểu số 17: Trích Trang Nhật Ký Chung 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng         Mẫu số S03a- DNN 

Số Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7      (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 

   SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

Năm 2016 

 

Ngày 

ghi 

sổ 

Chứng từ  
Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số trang trước chuyển 
sang 

 ………… ………… 

 

02/12 

 

PC 168 

 

02/12 

Thanh toán tiền chi phí 

tiếp khách đến làm việc 

với giám đốc. 

642 
133 

111 

3.625.00

0 

362.500 

 

 

3.987.500 

 …  ……    

 

10/12 

 

PC 172 

 

10/12 

T/T tiền điện cho công 

ty điện lực 

642 
133 

111 

   2.500.000 
      250.000 

 

 

2.750.000 

12/12 PT 173 12/12 
Bán xăng cho công 

BĐAT HH Đông bắc 

bộ 

131 

511 

333

1 

134.300.000  

122.090.999 

12.209.091 

…. ….. ….. …………….. …. ………. ………. 

25/12 GBC 170 31/12 
Ngân hàng trả lãi tiền 
gửi 

112 

515 

27.300  
27.300 

27/12 GBN 158 31/12 
Trả lãi tiền vay 635 

112 

2.993.052  

2.993.052 

 
 

 
……    

 
 

 
Tổng  93.853.469.191 93.853.469.191 
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Biểu số 18: Sổ cái tài Khoản 635 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tên TK: Chi phí tài chính 

Số hiệu: 635 

Năm 2016 

                              Đơn vị tính: đồng 
 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 
 

 

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

 
 

 
…………    

08/12 GBN 140 08/12 Phí chuyển tiền  112 33.391  

   …..    

31/12 GBN 158 31/12 Trả lãi tiền vay 
tháng 12 

112 2.993.052  

31/12 PKT 86 31/12 Kết chuyển chi phí 

tài chính. 

911  40.788.919 

   Cộng phát sinh  
40.788.919 40.788.919 

   Số dƣ cuối kỳ    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ         Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(ký, họ tên)                     (ký, họ tên)                          (ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

2.2.7.1. Kế toán  á  định kết quả kinh doanh. 

Công ty TNHH Máy tính Ngọc Khuê xác định kết quả kinh doanh vào cuối 

kỳ kế toán. Công thức xác định kết quả kinh doanh của công ty. 

Kết quả kinh 

doanh 
= 

Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh doanh 
+ hoạt động khác 

Trong đó: 

Kết quả hoạt động kinh doanh: 

Lợi nhuận thuần 

từ hoạt động kinh 

doanh 

= 

Lợi nhuận gộp về 

bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

+ 

Doanh 

thu hoạt 

động tài 

chính 

- 

Chi 

phí tài 

chính 

- 

Chi phí 

quản lý 

kinh 

doanh 

 

Lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
= 

Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
- 

Giá vốn hàng 

bán 

2.2.7.2: Ch ng từ, tài khoản và sổ sách s  dụng. 

Chứng từ sử dụng: Phiếu kế toán. 

Tài khoản sử dụng: 

- TK 911: Xác định kết quả kinh doanh. 

- TK 821: Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

- TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay. 

Sổ sách sử dụng: Sổ cái TK 911, 821. 4212… 

Ví dụ 5: Xác định kết quả kinh doanh năm 2016: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  :       12.227.705.351 

- Doanh thu tài chính      :       3.092.937 

- Giá vốn hàng bán      :        11.483.805.035 

- Chi phí tài chính      :  40.788.919 

- Chi phí quản lý kinh doanh    :        609.452.492 

Kết quả kinh doanh  =  ( 12.227.705.351 + 3.092.937) – (11.483.805.035+ 

40.788.919 + 609.452.492) =  96.751.842 

        Trong năm 2016 doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế: = 96.751.842 

Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 96.751.842* 20% = 

19.350.368 

Xác định lợi nhuận sau thuế: 96.751.842 – 19.350.368 = 77.401.474 
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Để kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh, kế 

toán tiến hành lập các phiếu kế toán số 40, 41, 42, 43,44 (Biểu số 

19,20,21,22,23.). 

Từ Phiếu kế toán ghi sổ nhật ký chung (Biểu số 24) sau đó từ Sổ Nhật ký chung 

phản ánh sổ cái TK 911 (Biểu số 25) 

Biểu số 19: Phiếu kế toán 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7 Đằng Lâm, Hải An, 

Hải Phòng Mã số thuế : 0200989373 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 40 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển doanh thu bán hàng 511 911 12.227.705.351 

2 
Kết chuyển doanh thu hoạt động 

tài chính 
515 911 3.092.937 

 Cộng   12.230.798.288 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 20: Phiếu kế toán 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7 Đằng Lâm, Hải An, 

Hải Phòng Mã số thuế : 0200989373 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 41 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 11.483.805.035 

2 Kết chuyển chi phí tài chính 911 635 40.788.919 

3 
Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh  
911 642 609.452.492 

 Cộng   12.118.682.132 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 21: Phiếu kế toán 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7 Đằng Lâm, Hải An, 

Hải Phòng Mã số thuế : 0200989373 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 42: 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Xác định thuế TNDN 821 3334 19.350.368 

 Cộng   19.350.368 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

Biểu số 22: Phiếu kế toán 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7 Đằng Lâm, Hải An, 

Hải Phòng Mã số thuế : 0200989373 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 43: 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển  chi phí thuế TNDN 911 821 19.350.368 

 Cộng   19.350.368 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 23: Phiếu kế toán 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7 Đằng Lâm, Hải An, 

Hải Phòng  

Mã số thuế : 0200989373 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số 44: 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

STT Diễn giải 
Tài khoản 

Thành tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế  911 421 77.401.474 

 Cộng   77.401.474 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 24: Trích trang Sổ Nhật ký chung 

   Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng         Mẫu số S03a- DNN 

   Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7,     ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

   Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 

   SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

Năm 2016 

     Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … …. 

31/12 PKT40 31/12 

Kết chuyển doanh 

thu bán hàng, doanh 

thu hoạt động tài 

chính,  

511 12.227.705.351  

515 3.092.937 

 

 

911  12.230.798.288 

 

31/12 

 

PKT41 

 

31/12 
Kết chuyển giá vốn 

hàng bán, chi phí 

quản lý kinh doanh. 

911 12.118.682.132  

632  11.483.805.035 

635  40.788.919 

642  609.452.492 

31/12 PKT42 31/12 Xác định thuế TNDN 
821 19.350.368  

3334  19.350.368 

31/12 PKT43 31/12 
Kết chuyển chi phí 

thuế TNDN 

911 19.350.368  

821  19.350.368 

31/12 PKT44 31/12 
Kết chuyển kết quả 

kinh doanh 

911 77.401.474  

421  77.401.474 

   Tổng cộng  93.853.469.191 93.853.469.191 

    Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng   Giám đốc 

( Ký, họ tên )      ( Ký, họ tên )   ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 
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Biểu số 25: Sổ cái TK 911 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, 

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng  

Mẫu số S03b – DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

911 -  Xác định kết quả kinh doanh 

Năm 2016 

       Đơn vị tính: VND 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK

Đ  

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

31/12 PKT40 31/12 
Kết chuyển doanh thu 

bán hàng 
511  12.227.705.351 

31/12 PKT40 31/12 
Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 
515  

3.092.937 

 

31/12 PKT41 31/12 
Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 
632 11.483.805.035  

31/12 PKT41 31/12 
Kết chuyển chi phí tài 

chính 
635 40.788.919  

31/12 PKT41 31/12 
Kết chuyển chi phí 

QLDN 
642 609.452.492  

31/12 PKT43  31/12 
Kết chuyển chi phí 

thuế TNDN 
821 19.350.368  

31/12 PKT44 31/12 
Kết chuyển kết quả 

kinh doanh 
421 77.401.474  

   Cộng số phát sinh  12.230.798.288 12.230.798.288 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                     Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ                       Kế toán trƣởng            Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Từ các công thức trên và số liệu được tổng hợp, kế toán tính và xác xác 

định kết quả kinh doanh, kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Hoàng năm 2016:  
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Biểu số 26: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2016 

                                                                 Đơn vị tính: VND 

HẠNG  MỤC 
MÃ 

SỐ 

THUY

ẾT 

MINH 

NĂM NAY NĂM TRUỚC 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
01 IV.08 12.227.705.351 18.217.833.327 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 
 

0 0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 
10 

 
12.227.705.351 18.217.833.327 

4. Giá vốn hàng bán 11 
 

11.483.805.035 17.628.915.657 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 
20 

 
743.900.316 588.917.670 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 
 

3.092.937 6.293.400 

7. Chi phí tài chính 22 
 

40.788.919 47.414.253 

- Trong đó:  hi ph  lãi vay 23 
 

22.748.558 42.717.524 

8. Chi phí quản lí kinh doanh 24 
 

609.452.492 

 
435.153.144 

9.  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh {30 = 20 + 21 – 22 – 24} 
30 

 
96.751.842 112.643.673 

10. Thu nhập khác 31 
 

0 0 

11. Chi phí khác 32 
 

0 0 

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40 
 

0 0 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế       

(50 = 30 + 40) 
50 

 
96.751.842 112.643.673 

14. Chi phí thuế TNDN 51 
 

19.350.368 22.528.734 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) 
60 

 
77.401.474 90.114.938 

  
Lập, ngày 02 tháng 03 năm 2017 
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CHƢƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN  

DƢƠNG HOÀNG 

3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tƣ nhân Dƣơng Hoàng. 

3.1.1.  ết quả đạt được: 

Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một nội 

dung quan trọng trong công tác kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Hoàng. Bởi vì việc hạch toán này phản ánh sự vận động của tài sản, tiền vốn của 

công ty trong lưu thông trên cơ sở đặc điểm của từng phần hành kế toán doanh 

thu, chi phí đã vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn đồng thời cung cấp đầy 

đủ thông tin giúp cho ban lãnh đạo có những quyết định vào kinh doanh tốt nhất 

và có chiến lược kịp thời đúng đắn. 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng là một doanh nghiệp lâu năm, trong 

quá trình phát triển ban lãnh đạo của công ty đã đi tìm cho mình hướng đi phù 

hợp với khả năng để đa dạng sản phẩm. Để có những kết quả như hiện nay công 

ty đã xây dựng bộ máy quản lý khoa học và chặt chẽ. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty, em nhận thấy tổ chức kế toán nói 

chung và tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói 

riêng tại công ty đã đạt được những kết quả sau: 

3 1 1 1  ề tổ  h    ộ máy kế toán: 

- Bộ máy kế toán của một doanh nghiệp là tập hợp những người làm kế 

toán tại doanh nghiệp cùng với các phương tiện trang thiết bị dùng để ghi chép, 

tính toán xủ lý toàn bộ thông tin liên quan đến công tác kế toán tại doanh nghiệp 

từ khâu thu nhận, kiểm tra, xủ lý đến khâu tổng hợp, cung cấp những thông tin 

kinh tế về các hoạt động của đơn vị. 

- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung mà toàn bộ công tác kế toán 

trong doanh nghiệp được tiến hành tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp. 

 u điểm: 

 Là tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng các phương tiện kĩ thuật tính toán 

hiện đại, bộ máy kế toán ít nhân viên nhưng đảm bảo được việc cung cấp thông tin 

kế toán kịp thời cho việc quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
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- Bộ phận kế toán của công ty có 4 người bao gồm một kế toán trưởng, 

kiêm kế toán tổng hợp, một kế toán vốn bằng tiền, một kế toán công nợ, một kế 

toán TSCĐ, HTK kiêm Thủ quỹ rất phù hợp với khối lượng công việc kế toán 

tại công ty. Thêm vào đó, đội ngũ kế toán có kinh nghiệm và trình độ chuyên 

môn cao (Trình độ từ ĐH trở lên) giúp cho công tác kế toán tại công ty được 

thực hiện kịp thời và chính xác. 

- Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp đầy đủ, chính xác kịp thời nên 

việc đối chiếu, kiểm tra số liệu với bộ phận kinh doanh và lập báo cáo tài chính 

được thuận lợi dễ dàng. Đồng thời giúp cho công tác quản lý doanh nghiệp đạt 

hiệu quả cao. 

3.1.1 2  ề việ  tổ  h   kế toán doanh thu,  hi ph  và  á  định kết quả kinh 

doanh 

 Về chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng: 

 Các chứng từ sử dụng cho việc hạch toán đều phù hợp với yêu cầu kinh tế 

và pháp lý của nghiệp vụ kế toán phát sinh, dùng với mẫu do bộ tài chính quy 

định. Quy trình luân chuyển chứng từ nhanh chóng kịp thời. 

 Công ty áp dụng hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban 

hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng bộ 

tài chính. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng tương đối đầy đủ. 

 Về tổ chức hệ thống sổ kế toán: 

 Công ty mở đầy đủ số sách theo hình thức Nhật kí chung (Sổ nhật kí 

chung, Sổ cái, Sổ chi tiết....) 

 Công ty áp dụng theo hình thức kế toán nhật kí chung, ưu điểm của hình 

thức này là khá đơn giản từ mẫu sổ sách đến cách thức vào sổ, thuận tiện cho 

phân công công việc, dễ dàng cho việc theo dõi kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa 

các sổ sách liên quan. 

Về việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 

+) Về hạch toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bán hàng đều 

được ghi nhận đầy đủ và kịp thời đảm bảo chính xác với nguyên tắc ghi nhận 

doanh thu chi phí. 

+) Về hạch toán chi phí: Các chi phí phát sinh như quản lý kinh doanh được 

hạch toán đầy đủ và kịp thời 

+) Về hạch toán xác định kết quả kinh doanh: Cuối năm, công ty tiến hành tập 

hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 
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3.1.2. Những tồn tại trong công tác kế toán tại Doanh nghiệp tƣ nhân 

Dƣơng Hoàng 

Ngoài những ưu điểm kể trên, công tác kế toán bán hàng tại công ty vẫn còn tồn 

tại một số hạn chế. 

Thứ nhất, về hệ thống sổ sách hạch toán doanh thu bán hàng và giá 

vốn hàng bán: Hiện tại, về việc hạch toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng 

bán, kế toán chỉ sử dụng 2 sổ cái TK 511 và sổ cái TK632 mà không sử dụng 

các sổ chi tiết phục vụ cho các tài khoản này. 

Do đó việc hạch toán doanh thu chưa thật chi tiết và chưa phản ánh được 

doanh thu và gia vốn của từng loại mặt hàng. Điều này sẽ làm cho Ban giám đốc 

dễ bị nhầm lẫn, từ đó Ban giám đốc sẽ không đưa ra được nhiều định hướng và 

các biện pháp kinh tế đúng đắn nhằm cân đối giữa các mặt hàng do Công ty 

cung cấp, nhằm tối đa hoá lợi nhuận .. 

Thứ hai, về việc chưa xây dựng chính sách về chiết khấu thương mại 

cho khách hàng mua số lượng lớn 

Thứ ba về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán: 

Hiện nay, việc ghi chép kế toán ở Công ty còn thủ công nên vẫn tồn tại những 

hạn chế nhất định như mất thời gian, dễ gây nhầm lẫn, sai sót, không hiệu 

quả…chính vì thế mà Báo cáo tài chính của công ty đôi khi chậm trễ về thời 

gian, khi có sai sót thì khó phát hiện ra. 

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tƣ nhân Dƣơng Hoàng 

3.2.1 Giải pháp 1: Tiến hành mở thêm sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và 

giá vốn hàng bán. 

Hiện tại, công ty đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực là kinh doanh 

buôn bán xăng dầu. Vì vậy, công ty cũng nên mở sở chi tiết doanh thu bán hàng 

và sổ chi tiết hàng bán theo từng lĩnh vực. 

Tác dụng của việc mở các sổ chi tiết cho các tài khoản 511 và 632: 

+ Giúp phân biệt được từng loại doanh thu cũng như giá vốn, điều này giúp 

các nhà quản lý đánh giá được hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ nào có 

hiệu quả, từ đó có các chính sách, biện pháp nên tăng doanh thu của hàng hoá, 

dịch vụ nào và nên giảm doanh thu của hàng hoá, dịch vụ nào. Từ đó các nhà 
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lãnh đạo sẽ mở rộng đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình cung cấp 

hàng hoá, dịch vụ nhằm thu được hiệu quả kinh tế cao nhất. 

+ Giúp cho nhà quản lý xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ cho từng loại 

sản phẩm hàng hóa. 

Dưới đây là hai mẫu sổ chi tiết gồm Sổ chi tiết doanh thu và Sổ chi tiết GVHB 

dùng cho hoạt động kinh doanh xăng dầu. 
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Biểu số 26: Sổ chi tiết bán hàng 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Mặt hàng: Dầu Diezel 

Năm 2016 

        Đơn vị tính: Lít 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐ  

Doanh thu 
Các khoản tính trừ 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Số Lượng Đơn giá  

Thành Tiền 

 

Thuế Khác 

… … … … … … …    

13/12 HĐ00063 13/12 Xuất bán dầu Diezel 131 17000 12.290,09 208.931.530 20.893.153  

… … … … …. …. …    

26/12 HĐ00068 27/12 Xuất bán Dầu Diezel 131 
10000 12.290,09 

122.090.909 12.209.091  

… … … … … … ….    

   Cộng SPS  908.154  10.906.023.492 1.090.602.349  

                                                                                                  Ngày 31 tháng 12 năm 2016  

 Ngƣời ghi sổ                              Kế toán trƣởng    Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

Đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng                                                                    Mẫu số S17 - DNN 

Địa chỉ: Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng                  (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC 

                                            ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) 
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Biểu số 27: Sổ chi tiết giá vốn 

Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng  

Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, 

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng  

Mẫu số S17b – DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

 
SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN 

Mặt hàng: Dầu Diezzel 

Tháng 12 Năm 2016 

Đơn vị tính: lít 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐ  

Giá Vốn 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Số lượng Đơn giá 

Thành tiền 

… … … … … … …  

13/12 PXK 18/12 Xuất bán Dầu Diezel 156 17.000 10.841 184. 297.000 

… … … … …. …. …  

27/12 PXK 27/12 Xuất bán dầu diezel 156 10.000 10.841 108.410.000 

… … … … … … ….  

   Cộng   908.154  9.845.297.514 

                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2016  

Ngƣời ghi sổ                        Kế toán trƣởng   Giám đốc 

(Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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3.2.2. Giải pháp 2: Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại 

 Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty bán xăng dầu điều này cho 

thấy tính cạnh tranh trên thị trường là rất cao buộc Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Hoàng phải có những chính sách bán hàng đúng đắn, thích hợp nhằm thu hút 

khách hàng cũng như nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Trong thời gian 

thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng em nhận thấy rằng công ty 

chưa có những chính sách bán hàng như chiết khấu thương mại vì vậy công ty 

nên đưa vào nhằm thu hút khách hàng. 

Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu thương mại sẽ giúp kích thích 

được việc khách hàng mua với số lượng lớn làm tăng khả năng tiêu thụ hàng. 

Chính sách chiết khấu thương mại tại công ty có thể thực hiện theo cách 

sau:  

- Công ty có thể tham khảo chính sách chiết khấu thương mại của doanh 

nghiệp cùng ngành.  

- Chính sách chiết khấu thương mại được xây dựng dựa theo chiến lược 

kinh doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp.  

Quy định khi hạch toán chiết khấu thương mại  

- Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới được hưởng chiết khấu thì 

khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên Hóa đơn 

GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng lần cuối. Khoản chiết khấu này không được 

hoạch toán vào TK 5211. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu 

thương mại.  

- Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng hoặc khi số chiết khấu 

thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng ghi trên hóa đơn lần 

cuối cùng thì phải chi chiết khấu thương mại cho người mua chiết khấu thương 

mại ghi ngoài hóa đơn. Khoản chiết khấu thương mại này được hoạch toán vào TK 

5211. 

Phương pháp hạch toán  

Tài khoản sử dụng: TK 5211 - Chiết khấu thương mại 

  Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ kế toán ghi:  
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Nợ TK 5211 – Chiết khấu thương mại (Số tiền đã trừ thuế GTGT phải 

nộp)  

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp  

       Có TK 111,112, 131  

Cuối tháng kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại đã chấp nhận cho 

người mua sang TK 511 để xác định doanh thu thuần.  

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

      Có TK 5211 – Chiết khấu thương mại  

Căn cứ vào kết quả bán hàng của công ty trong năm 2016, chiến lược kinh 

doanh trong tương lai và tham khảo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác 

thì doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng nên áp dụng chính sách chiết khấu 

thương mại với các mức cụ thể sau: 

Nội dung hƣởng chiết khấu Số % đƣợc hƣởng 

>=5000 lít 1% 

5000 đến 10000 lít 2% 

>=10000 lít 3% 

         Ví dụ: Ngày 16/12/2016, Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng bán cho 

XN BĐ An Toàn Hàng Hải HĐ 000070. Đơn giá 12.370 đ số lượng 17000 lít 

(chưa bao gồm thuế VAT 10%). 

Vì mua với số lượng lớn nên XN BĐ An Toàn Hàng Hải sẽ được hưởng 1 khoản 

chiết khấu thương mại 3% trừ trực tiếp trên hóa đơn 

         Do đó, đơn giá sau khi được hưởng chiết khấu thương mại là: 12.370 x 

97% = 11.999đ 

Kế toán định khoản như sau:  

          Ghi nhận doanh thu: 

               Nợ TK 112:     224.381.300 

                  Có TK 5111: 203.983.000 

                  Có TK 3331: 20.398.300 
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Biểu số 28: Mẫu Hóa Đơn GTGT 

                                      HÓA ĐƠN                            Mẫu số: 01GTKT3/001 

      GIÁ TRỊ GIA TĂNG                    Ký hiệu: AA/16P                                                                                                                           

Ngày 16 tháng 12 năm 2016                                               Số: 000070 

Đơn vị bán hàng: Doanh Nghiệp tư nhân Dương Hoàng 

Mã số thuế: 0200989373 

Địa chỉ: Số 559 Ngô Gia Tự, Trung Hành 7, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 

Điện thoại: ………………………………………………………………… 

Họ tên người mua hàng: ……………………………………. 

Tên đơn vị: Xí nghiệp bảo đảm an toàn HH Đông Bắc Bộ 

Mã số thuế: 0200158403............................................................................... 

Địa chỉ: Số 585 Lê Thánh Tông- P. Vạn Mỹ- Q. Ngô Quyền- TP. Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: ........CK....................; Số tài khoản:................................ 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1 x 2 

1 Dầu Diezel lít 17000 11.999 203.983.000 

      

Cộng tiền hàng:                                                                                      203.983.000                                                                                                                          

Thuế suất thuế GTGT: 10%     

Tiền thuế GTGT:                                               20.398.300 

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                    224.381.300                                                                                                               

Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn triệu ba trăm tám mươi mốt nghìn 

ba trăm đồng. 

         Ngƣời mua hàng   Ngƣời bán hàng               Thủ trƣởng đơn vị 

     (Ký, ghi rõ họ tên)  ( Ký, ghi rõ họ tên)       ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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3.2.3. Giải pháp 3: Doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm kế toán. 

Về việc áp dụng tin học vào kế toán trong điều kiện kỹ thuật điện toán đang 

có những bước phát triển nhanh chóng với nhiều thành tựu to lớn, việc sử dụng 

tin học vào lĩnh vực kế toán ngày càng được phổ biến và mang lại hiệu quả 

cao. Thực tế ở công ty đã trang bị thiết bị máy vi tính nhưng chỉ dừng lại ở 

việc mở sổ sách và tính toán trên Excel làm giảm tiến độ công việc. Vì vậy, 

công ty nên xem xét mua phần mềm kế toán để việc hạch toán các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh cũng như việc quản lý số liệu được thực hiện nhanh chóng, 

gọn nhẹ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng của công việc. 

Một số phần mềm kế toán đang được sử dụng nhiều trên thị trường để công 

ty có thể lựa chọn như: phần mềm kế toán Misa, phần mềm kế toán FAST 

ACCOUNTING, phần mềm kế toán Smart Soft, … 

Em xin được giới thiệu một vài phần mềm phổ biến nhất: 

 PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 được thiết kế dành cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi 

phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở hữu và 

làm chủ được hệ thống phần mềm, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của 

mình 

- Tính năng: 

+ Dễ dàng sử dụng 

+ Cập nhật các chế độ kế toán tài chính mới nhất 

+ Sử dụng rất nhiều hình ảnh nghiệp vụ, giúp cho người sử dụng dễ dàng 

hình dung ra được quy trình hạch toán kế toán. 

Giá bán của phần mềm MISA SME.NET 2017 gói Enterprise với đầy đủ 16 

phân hệ (Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, 

Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, 

Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp) hiện nay là: 12.950.000 đồng. 
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Dưới đây là hình ảnh giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017: 

 

 PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING 

- Fast accounting là phần mềm kế toán được thiết kế dành cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

- Fast Accounting - Fast Accounting 11 được phát triển trên công nghệ của 

Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể 

chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet. Đặc biệt 

Fast Accounting 11 có thể chạy đồng thời dưới dạng ứng dụng windows hoặc 

ứng dụng web thông qua các trình duyệt phổ biến như Internet Exploer, Fire 

Fox, Chrome 

Giá bán của phần mềm Fast Accounting 14 phân hệ là 9.900.000 đồn
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Dưới đây là hình ảnh giao diện phần mềm kế toán Fast Account: 

 

Dựa trên thực tế, Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng có ngành nghề chính 

là xây dựng nội bộ, công trình thủy lợi, với các phần mềm kế toán kể trên, công 

ty nên áp dụng phần mềm kế toán Fast Accounting với 14 phân hệ để vừa phù 

hợp với tài chính của công ty vừa là phần mềm hỗ trợ tốt cho đặc thù của công 

ty xây dựng. 
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KẾT LUẬN 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có một ý nghĩ 

hết sức quan trọng trong doanh nghiệp và quyết định sự tồn tại của doanh 

nghiệp. Qua việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

mà người quản lý có thể xác định được doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có 

hiệu quả hay không. Để từ đó có thể đưa ra các chiến lược phù hợp giúp đẩy 

mạnh sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Đồng thời việc hạch toán này còn 

giúp cho các nhà đầu tư tìm hiểu về tình hình hoạt động tại doanh nghiệp và 

quyết định có nên đầu tư tại doanh nghiệp không. 

Sau 2 tháng thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng, giúp em 

nêu được các vấn đề nhận thức về kế toán doanh thu, kế toán chi phí quản lý và 

xác định kết quả kinh doanh của và phản ánh được tình hình số liệu công tác 

hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh của công ty. 

Và đưa ra được những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 

Do thời gian thực tập có hạn, nhận thức về bản thân còn hạn chế nên khóa 

luận của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận được 

sự chỉ bảo, ý kiến đóng góp từ phía thầy cô, nhà trường, ban giám đốc và phòng 

kế toán tại công ty để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 
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